
WORD EXCEL
POWER

POINT

Tổng 

Điểm 

TH

1 K16-CB01 Nguyễn Thị Mai Ánh 15/04/1982 Nữ Bình Thuận 2 2 2 6 6,8 Đạt

2 K16-CB02 Nguyễn Văn Cư 03/07/1976 Nam Bình Thuận 1,5 3 2 6,5 7,7 Đạt

3 K16-CB03 Lê Văn Cường 21/11/1970 Nam Bình Thuận 2 3 2 7 7,6 Đạt

4 K16-CB04 Nguyễn Tiến Đức 30/07/1975 Nam Bình Thuận 2,5 3 1,5 7 8,1 Đạt

5 K16-CB05 Châu Thị Mỹ Hạnh 08/08/1980 Nữ Bình Thuận 2,5 2,75 1,5 6,75 7,9 Đạt

6 K16-CB06 Nguyễn Hoàng Hảo 05/04/1991 Nam Bình Thuận 1,75 2 1,25 5 8,6 Đạt

7 K16-CB07 Nguyễn Thị Minh Hậu 15/07/1981 Nữ Bình Thuận 2,25 2,75 2 7 7,7 Đạt

8 K16-CB08 Nguyễn Quỳnh Hoan 12/08/1978 Nam Quảng Bình 1,5 2 2 5,5 5,9 Đạt

9 K16-CB09 Trần Thanh Hồng 22/05/1974 Nam Bình Thuận 2 2,75 2,25 7 7,7 Đạt

10 K16-CB10 Trần Thị Tuyết Hồng 02/01/1983 Nữ Bình Thuận 1,5 3 2 6,5 6,7 Đạt

11 K16-CB11 Lê Huỳnh Bảo Khuê 08/07/1997 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 8,4 Đạt

12 K16-CB12 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/03/1983 Nữ Bình Thuận 2 3 2 7 8,3 Đạt

13 K16-CB13 Nguyễn Minh Ngọc 01/03/1979 Nam Bình Thuận 2 3 1,5 6,5 8,3 Đạt

14 K16-CB14 Nguyễn Duy Nhân 17/06/1978 Nam Bình Thuận 2,5 3 2,5 8 7,7 Đạt
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bình Thuận, ngày 01 tháng 10 năm 2019

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC CNTT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ UD CNTT CƠ BẢN

Khóa ngày 15/09/2019
(Ban hành kèm theo quyết định số: ........./QĐ-ĐHPT ngày      tháng      năm 2019
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15 K16-CB15 Huỳnh Thị Thu Oanh 23/02/1982 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2,5 8 8,6 Đạt

16 K16-CB16 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy 13/04/1980 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 8,6 Đạt

17 K16-CB17 Nguyễn Thị Huyền Trang 28/12/1992 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2,5 8 8,6 Đạt

18 K16-CB18 Trần Xuân Bảo Trang 10/02/1986 Nữ Bình Thuận 2,25 3 1,75 7 8,6 Đạt

19 K16-CB19 Nguyễn Thị Đài Trang 10/10/1992 Nữ Bình Thuận 1,75 3 2,25 7 7,7 Đạt

20 K16-CB20 Nguyễn Minh Trí 25/11/1971 Nam Bình Thuận 1,75 2,5 2 6,25 8,1 Đạt

21 K16-CB21 Nguyễn Bùi Diễn Văn 28/01/1991 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 8 Đạt

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 21 thí sinh.


